THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Trả lời câu hỏi bằng cách điền đáp án vào bảng:
Hãy cho biết nghĩa của từ chín (1) và chín (2); ăn (1) và ăn (2). Các nghĩa đó có liên quan với nhau không?
	Ví dụ
	a. Một nghề cho chín (1) còn hơn chín (2) nghề.

	b. - Sao không ăn (1) mù tạt
       Đối diện thử thách đi?
               (Bắt nạt)
     - Xe này ăn (2) xăng nhiều.

	Nghĩa của từ
	chín (1): ………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………...
chín (2): ………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
	ăn (1): …………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
ăn (2): …………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

	Kết luận
	Về âm: ………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Về nghĩa: ……………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
	Về âm: …………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Về nghĩa: ………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………





PHIẾU BÀI TẬP CÁ NHÂN
(Bài tập 1 SGK trang 92)

	Cột A
(Ví dụ)
	Ghép
	Cột B
(Nghĩa của các từ "bóng" )

	a/   Lờ đờ bóng ngả trăng chênh 
Tiếng hò xa vọng, nặng tình nước non
                                         (Ca dao)
	a-
	1/bóng: là quả cầu rỗng bằng cao su, da hoặc nhựa, dễ nẩy, dùng làm đồ chơi thể thao.

	b. Bóng đã lăn ra khỏi đường biên dọc.
	b-
	2/bóng: là hình ảnh của vật do phản chiếu mà có.


	c. Mặt bàn được đánh véc - ni thật bóng.
	c-
	3/bóng: là nhẵn đến mức phản chiếu được ánh sáng gần như mặt gương.


	
	
	4/bóng: là hình người (Tìm mãi chả thấy bóng nó đâu.)




PHIẾU BÀI TẬP CÁ NHÂN
(Bài tập 1 SGK trang 92)

	Cột A
(Ví dụ)
	Ghép
	Cột B
(Nghĩa của các từ "bóng" )

	a/   Lờ đờ bóng ngả trăng chênh 
Tiếng hò xa vọng, nặng tình nước non
                                         (Ca dao)
	a-
	1/bóng: là quả cầu rỗng bằng cao su, da hoặc nhựa, dễ nẩy, dùng làm đồ chơi thể thao.

	b. Bóng đã lăn ra khỏi đường biên dọc.
	b-
	2/bóng: là hình ảnh của vật do phản chiếu mà có.


	c. Mặt bàn được đánh véc - ni thật bóng.
	c-
	3/bóng: là nhẵn đến mức phản chiếu được ánh sáng gần như mặt gương.


	
	
	4/bóng: là hình người (Tìm mãi chả thấy bóng nó đâu.)




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
                                               (Bài tập 4 SGK trang 93)

Trả lời câu hỏi bằng cách điền đáp án vào bảng:
Hãy cho biết nghĩa của từ cổ trong từng câu?
- Hiện tượng từ đồng âm là ví dụ: ……………………………………
- Hiện tượng từ nhiều nghĩa (đa nghĩa) là ví dụ: ……………………

	Ví dụ
	Nghĩa của từ

	a/ Con cò có cái cổ cao.
	a/ cổ:…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

	b/ Con quạ tìm cách uống nước trong một chiếc bình cao cổ.
	b/ cổ:……………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

	c/ Phố cổ tạo nên một vẻ đẹp riêng của Hà Nội.
	c/ cổ:…………………………………………….
………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………………



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
                                    (Bài 5 SGK trang 93) 

                   Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá
                   Đò về Vĩ Dạ, thẳng ngã ba Sình
                      Lờ đờ bóng ngả trăng chênh
             Tiếng hò xa vọng, nặng tình nước non.
                                                              (Ca dao)
a. Hãy giải thích nghĩa của từ nặng trong câu ca dao: Tiếng hò xa vọng, nặng tình nước non?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Tìm một số ví dụ có từ nặng được dùng với nghĩa khác?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



